
 

Phụ lục 10 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

BẢNG GHI ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
Học kỳ: 2 – Năm học: 2023 – 2024 

Môn học/Nhóm: Bóng chuyền 1 – Nhóm HP 23400209    Số tín chỉ: 02 

CBGD: Nguyễn Thanh Bình 

STT Mã HS, SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP.1 BP.2 BP.3 
Điểm 

quá trình 
Ghi chú 

1 2122120432 Hoàng Minh Đức 07/11/2003 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 7.0 6.0 6.8  

2 2122120427 Đỗ Thị Mỹ Duyên 20/10/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.0 6.0 5.0 6.3  

3 2122260122 Nguyễn Lê Hà Giang 19/12/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 6.0 6.0 6.5  

4 2122120439 Nguyễn Văn Giáp 28/07/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.0 6.0 10.0 8.0  

5 2122120438 Nông Quang Hành 19/07/2002 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.0 10.0 10.0 9.8  

6 2122120430 Lê Văn Hùng 21/09/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 8.0 7.0 7.5  

7 2122120428 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 13/07/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 8.0 6.0 7.0  

8 2122120555 Biện Trần Khánh Linh 09/04/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 5.0 6.0 6.3  

9 2122120556 Nguyễn Ngô Phương Linh 03/01/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 5.0 6.0 6.3  

10 2122120434 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/06/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.0 8.0 10.0 9.3  

11 2122120543 Đặng Thị Minh Nguyệt 28/02/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.0 8.0 5.0 6.8  

12 2122120436 Nguyễn Thị Huỳnh Như 26/05/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.0 6.0 7.0 7.3  

13 2122120477 Trần Quỳnh Như 08/06/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 6.0 5.0 6.0  

14 2122120433 Lộc Thanh 09/07/2001 Quản trị KD tổng hợp CLC 0.0 0.0 0.0 0.0 Nghĩ 

15 2122120554 Trịnh Văn Thành 25/03/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.0 7.0 10.0 9.0  

16 2122120437 Vũ Thị Hoài Thu 06/03/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 6.0 6.0 6.5  

17 2122120124 Vũ Thị Hoàng Trang 17/10/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 6.0 6.0 6.5  

18 2122120431 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 25/01/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 0.0 0.0 0.0 0.0 Nghĩ 

19 2122120429 Trịnh Phước Vĩ 29/03/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 10.0 10.0 9.5  



 

STT Mã HS, SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP.1 BP.2 BP.3 
Điểm 

quá trình 
Ghi chú 

20 2122120426 Nguyễn Thị Thúy Vy 04/07/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.0 5.0 5.0 5.3  

      
    

 

     TP. HCM, Ngày  26  tháng  4  năm 2024 

     Giảng viên  

      
    

 
      

    
 

      
    

 
      

    
 

     Nguyễn Thanh Bình 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Học kỳ: 2 – Năm học: 2023 – 2024 

Môn học/Nhóm: Bóng chuyền 1 – Nhóm HP 23400209     Số tín chỉ: 02 

CBGD: Nguyễn Thanh Bình 

STT Mã HS, SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp 
Điểm 

quá trình 
Điểm thi 

Điểm 

học phần 
Ghi chú 

1 2122120432 Hoàng Minh Đức 07/11/2003 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.8 6.0 6,30   

2 2122120427 Đỗ Thị Mỹ Duyên 20/10/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.3 5.0 5,50   

3 2122260122 Nguyễn Lê Hà Giang 19/12/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.5 6.0 6,20   

4 2122120439 Nguyễn Văn Giáp 28/07/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 8.0 6.0 6,80   

5 2122120438 Nông Quang Hành 19/07/2002 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.8 7.0 8,10   

6 2122120430 Lê Văn Hùng 21/09/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 7.5 5.0 6,00   

7 2122120428 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 13/07/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 7.0 5.0 5,80   

8 2122120555 Biện Trần Khánh Linh 09/04/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.3 8.0 7,30   

9 2122120556 Nguyễn Ngô Phương Linh 03/01/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.3 5.0 5,50   

10 2122120434 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/06/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.3 8.0 8,50   

11 2122120543 Đặng Thị Minh Nguyệt 28/02/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.8 8.0 7,50   

12 2122120436 Nguyễn Thị Huỳnh Như 26/05/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 7.3 6.0 6,50   

13 2122120477 Trần Quỳnh Như 08/06/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.0 5.0 5,40   

14 2122120433 Lộc Thanh 09/07/2001 Quản trị KD tổng hợp CLC 0.0 0.0 0,00  Nghĩ 

15 2122120554 Trịnh Văn Thành 25/03/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.0 7.0 7,80   

16 2122120437 Vũ Thị Hoài Thu 06/03/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.5 7.0 6,80   

17 2122120124 Vũ Thị Hoàng Trang 17/10/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 6.5 5.0 5,60   

18 2122120431 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 25/01/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 0.0 0.0 0,00  Nghĩ 

19 2122120429 Trịnh Phước Vĩ 29/03/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 9.5 8.0 8,60  
20 2122120426 Nguyễn Thị Thúy Vy 04/07/2004 Quản trị KD tổng hợp CLC 5.3 7.0 6,30   



 

STT Mã HS, SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp 
Điểm 

quá trình 
Điểm thi 

Điểm 

học phần 
Ghi chú 

      
   

 

     TP. HCM, Ngày  26   tháng  4  năm 2024 

     Giảng viên  

      
   

 
      

   
 

      
   

 
      

   
 

     Nguyễn Thanh Bình 

 


